
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 530/AT, ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

29/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUÁCH HÀ SANG

1301064721

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

2. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

3. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012

4. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

5. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị ngành hàng hải

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, 
phương tiện vận tải thủy

4669

8. Khai thác thuỷ sản biển 0311(Chính)

9. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

10. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

12. Sửa chữa thiết bị khác 3319

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

16. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUÁCH HÀ SANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0913775030
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 320837959

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 530/AT, ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 530/AT, ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

QUÁCH HIỆP Nam
09/05/1973 Hoa Việt Nam

30/08/2011 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       320837959
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 530/AT, ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 530/AT, ấp An Thuận, Xã An Thủy, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   QUÁCH HIỆP Nam

09/05/1973 Hoa Việt Nam

30/08/2011 Công an Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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